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	STT
	Tên Hóa chất 
nguy hiểm
	Mã số CAS
	Sản phẩm phải công bố 
thông tin

	I
	Lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành
Chỉ áp dụng đối với in bao bì thực phẩm
Bột màu và các hợp chất gốc antimon (Loại trừ antimon titanat không phân huỷ sinh học có trong các bột màu titan dioxit), asen, cadimi, crom (VI), chì (trừ khi cần thiết trong một số mực in lưới để đáp ứng các yêu cầu về độ bền đã quy định), thuỷ ngân và selen

	1
	Asen (As) 
	7440-38-2
	Mực in, bột màu và phẩm màu gốc kim loại, dung môi, mặt bao bì tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm
Hàm lượng: < 25 mg/kg

	2
	Bari (Ba) 
	7440-39-3
	Mực in, bột màu và phẩm màu gốc kim loại, dung môi, mặt bao bì tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm
Hàm lượng: < 1000 mg/kg

	3
	Cadimi (Cd) 
	7440-43-9
	Mực in, bột màu và phẩm màu gốc kim loại, dung môi, mặt bao bì tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm
Hàm lượng: < 75 mg/kg

	4
	Crom (Cr) (VI) 
	7440-47-3
	Mực in, bột màu và phẩm màu gốc kim loại, dung môi, mặt bao bì tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm
Hàm lượng: < 60 mg/kg

	5
	Thủy ngân (Hg) 
	7439-97-6
	Mực in, bột màu và phẩm màu gốc kim loại, dung môi, mặt bao bì tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm
Hàm lượng: < 60 mg/kg

	6
	Chì (Pb) 
	7439-92-1
	Mực in, bột màu và phẩm màu gốc kim loại, dung môi, mặt bao bì tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm
Hàm lượng: < 90 mg/kg

	7
	Antimon (Sb) 
	7440-36-0
	Mực in, bột màu và phẩm màu gốc kim loại, dung môi, mặt bao bì tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm
Hàm lượng: < 60 mg/kg

	8
	Selen (Se) 
	7782-49-2
	Mực in, bột màu và phẩm màu gốc kim loại, dung môi, mặt bao bì tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm
Hàm lượng: < 500 mg/kg

	II
	Lĩnh vực di sản văn hóa, bảo tàng

	1. 
	Axeton (Acetone)
	67-64-1
	Dung dịch tẩy rửa bề mặt, dung môi vệ sinh thiết bị và dụng cụ vật liệu di tích

	2. 
	Ancol isopropylic / Isopropanol (Isopropyl alcohol / Isopropanol)
	67-63-0
	Dung dịch làm sạch, dung môi vệ sinh bề mặt, sản phẩm bảo dưỡng dụng cụ chuyên môn

	3. 
	Metanol / Ancol metylic (Methanol / Methyl alcohol)
	67-56-1
	Dung môi pha chế, chất tẩy, sản phẩm làm sạch hoặc bóc tách lớp phủ cũ

	4. 
	Toluen (Toluene)
	108-88-3
	Chất pha loãng sơn, dung môi tẩy rửa và bóc tách lớp phủ

	5. 
	Xylen hỗn hợp (Mixed xylenes / Xylene mixture)
	1330-20-7
	Chất phủ bảo vệ, keo dán, chất pha loãng, dung môi xử lý bề mặt

	6. 
	Etyl axetat (Ethyl acetate)
	141-78-6
	Dung môi pha loãng và vệ sinh bề mặt

	7. 
	Metyl etyl xeton / 2-Butanon / MEK (Methyl ethyl ketone / 2-Butanone / MEK)
	78-93-3
	Chất tẩy sơn, chất pha loãng, keo dán, dung môi làm sạch bề mặt và dụng cụ

	8. 
	Dung môi Stoddard / Dầu khoáng nhẹ (Stoddard solvent / Mineral spirits)
	8052-41-3
	Dung môi tẩy rửa, chất làm sạch dầu mỡ, sản phẩm vệ sinh bề mặt vật liệu xây dựng, gỗ, kim loại

	9. 
	Hydro peroxit (Hydrogen peroxide)
	7722-84-1
	Chất tẩy, dung dịch làm sạch, sản phẩm xử lý nấm mốc hoặc làm sáng bề mặt vật liệu

	10. 
	Butyl axetat (Butyl acetate)
	123-86-4
	Chất phủ bảo vệ, chất pha loãng, keo dán.

	11. 
	Thuốc chống mối, thuốc chống nấm, thuốc diệt côn trùng có chứa hóa chất nguy hiểm nhưng không thuộc danh mục hóa chất không được sử dụng (Anti-termite, fungicidal and insecticidal products containing hazardous chemicals not included in the prohibited list)
	Theo hoạt chất cụ thể
	Chế phẩm xử lý mối mọt, côn trùng, nấm mốc dùng cho cấu kiện gỗ, kho bảo quản, khu vực thi công tu bổ


Ghị chú: CAS (Chemical Abstracts Service) là mã số định danh duy nhất cho các nguyên tố hóa học, các hợp chất hóa học, các polyme, các chuỗi sinh học, các hỗn hợp và các hợp kim (khoản 3 Điều 2 Nghị định số 26/2026/NĐ-CP ngày 17/01/2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất).
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